
LỊCH THI ĐẤU 
 

GIẢI BÓNG CHUYỀN HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP HUẾ  

LẦN THỨ XXIII - NĂM 2018 
 

BẢNG A Nam Bảng B Nam Bảng A Nữ Bảng B Nữ 

1. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM 1. KHOA GDTC 1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI 

NGỮ 

1. TRƯỜNG ĐH NÔNG 

LÂM 

2. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM 2. KHOA DU LỊCH 2. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC 2. KHOA GDTC 

3. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC 3. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC 3. KHOA DU LỊCH 3. TRƯỜNG ĐH LUẬT 

4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ 4. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ 4. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ 4. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM 

 5. TRƯỜNG ĐH LUẬT   
 

NGÀY GIỜ 
TRẬ

N 
SÂN 1 SÂN 2 MÃ SỐ TRẬN ĐẤU 

KẾT 

QUẢ 

CHỦ NHẬT 

28/10/2018 

(Chiều) 

14h00 Lễ khai mạc 

14h15 1 NAM  1A-4A TR.ĐH NÔNG LÂM    TR.ĐH NGOẠI NGỮ  

15h00 2 NAM  1B-4B KHOA GDTC TR.ĐH KINH TẾ  

15h45 3 NAM  2B-3B KHOA DU LỊCH TR.ĐH KHOA HỌC  

14h15 4  NỮ 1A-4A TR.ĐH NGOẠI NGỮ TR.ĐH KINH TẾ  

15h00 5  NỮ 2A-3A TR.ĐH Y DƯỢC KHOA DU LỊCH  

15h45 6  NAM 2A-3A TR.ĐH SƯ PHẠM TR.ĐH Y DƯỢC  

THỨ HAI 

29/10/2018 

(Tối) 

18h00 7 NỮ  1B-4B TR.ĐH NÔNG LÂM TR.ĐH SƯ PHẠM  

18h45 8 NỮ  2B-3B KHOA GDTC TR.ĐH LUẬT  

19h30 9 NAM  5B-3B TR.ĐH LUẬT TR.ĐH KHOA HỌC  

18h00 10  NỮ 1A-3A TR.ĐH NGOẠI NGỮ KHOA DU LỊCH  

18h45 11  NỮ 4A-2A TR.ĐH KINH TẾ TR.ĐH Y DƯỢC  

19h30 12  NAM 1B-2B KHOA GDTC KHOA DU LỊCH  

THỨ BA 

30/10/2018 

(Tối) 

18h00 13 NỮ  1B-3B TR.ĐH NÔNG LÂM TR.ĐH LUẬT  

18h45 14 NAM  4B-2B TR.ĐH KINH TẾ KHOA DU LỊCH  

19h30 15 NAM  5B-1B TR.ĐH LUẬT KHOA GDTC  

18h00 16  NỮ 4B-2B TR.ĐH SƯ PHẠM KHOA GDTC  

18h45 17  NAM 1A-3A TR.ĐH NÔNG LÂM TR.ĐH Y DƯỢC  

19h30 18  NAM 4A-2A TR.ĐH NGOẠI NGỮ TR.ĐH SƯ PHẠM  

THỨ TƯ 

31/10/2018 

(Tối) 

18h00 19 NỮ  1A-2A TR.ĐH NGOẠI NGỮ TR.ĐH Y DƯỢC  

18h45 20 NỮ  1B-2B TR.ĐH NÔNG LÂM KHOA GDTC  

19h30 21 NAM  3B-1B TR.ĐH KHOA HỌC KHOA GDTC  

18h00 22  NỮ 3A-4A KHOA DU LỊCH TR.ĐH KINH TẾ  

18h45 23  NỮ 3B-4B TR.ĐH LUẬT TR.ĐH SƯ PHẠM  

19h30 24  NAM 4B-5B TR.ĐH KINH TẾ TR.ĐH LUẬT  

THỨ NĂM 

01/11/2018 

(Tối) 

18h00 25 NAM  2B-5B KHOA DU LỊCH TR.ĐH LUẬT  

18h45 26 NAM  1A-2A TR.ĐH NÔNG LÂM TR.ĐH SƯ PHẠM  

18h00 27  NAM 3B-4B TR.ĐH KHOA HỌC TR.ĐH KINH TẾ  

18h45 28  NAM 3A-4A TR.ĐH Y DƯỢC TR.ĐH NGOẠI NGỮ  

THỨ BẢY 

03/10/2018 

(Tối) 

18h00 29 NAM  BK1 NHẤT A NHÌ B  

18h45 30 NAM  BK2 NHẤT B NHÌ A  

18h00 31  NỮ BK1 NHẤT A NHÌ B  

18h45 32  NỮ BK2 NHẤT B NHÌ A  

CHỦ NHẬT 

04/11/2018 

(Chiều) 

14h00 33 NAM  CK Thắng 29 - Thắng 30  

14h00 34  NỮ CK Thắng 31 - Thắng 32  

15h00    TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG 

Ghi chú: + Giờ thi đấu: Các đội chủ động  khởi động ngoài Nhà thi đấu, kết thúc trận trước là thi đấu trận kế tiếp 

ngay, vòng bảng và bán kết thi đấu 3 hiệp, chung kết thi đấu 5 hiệp. 

+ Lễ Khai mạc lúc 14h00 ngày 28/10/2018 (Chủ nhật) tại Nhà thi đấu Khoa GDTC-Đại học Huế, đề nghị các 

đội có mặt đông đủ, đúng giờ, đúng trang phục thi đấu để dự lễ Khai mạc.   

                   

                                                                                                                                              BAN TỔ CHỨC 


